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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Động lượng thị trường được cải thiện rõ trên biểu đồ nhỏ khi các thông tin về vĩ mô, số liệu thống kê xuất nhập khẩu 6
tháng đầu năm cho thấy bức tranh sáng hơn về kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm, củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư vào
sự hồi phục tiếp diễn ở nửa cuối năm 2024 khiến tâm lý giao dịch trên thị trường dễ thở hơn. Nhưng trên biểu đồ ngày,
trạng thái điều chỉnh vẫn tiếp tục diễn ra, thị trường dần chạm đến vùng đỉnh cũ 128x điểm. Mặc dù thị trường hồi phục
hơn 35 điểm tuy nhiên vẫn xuất hiện các nhóm cổ phiếu yếu hơn thị trường, cho thấy độ phân hóa đang diễn ra mạnh
mẽ.

VN-Index sẽ xuất hiện các cơ hội về cổ phiếu cho các nhà đầu tư chưa có vị thế khi điều chỉnh về mức hợp lý. Nhà đầu
tư chú ý tới cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí về mặt kỹ thuật và dòng tiền mạnh để chuẩn bị cho nhịp đầu tư tiếp theo.

Hỗ trợ tiếp theo của VN-Index nếu đánh mất vùng 1240 điểm tại: 119x – 1213 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index tại vùng 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 04/07/2024
VNINDEX

1,276.85 +0.56%

HNX

241.43 +0.26%

UPCOM

97.90 +0.33%

DOW JONES

39,308.00 -0.06%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Động lượng thị trường được cải thiện”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +7.06 điểm (+0.56%) lên mức 1276.85 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 15.57 nghìn tỷ đồng, tăng +11.37% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +9.44 điểm (+0.73%) lên mức 1305.5
điểm với 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Lực kéo của các cổ phiếu thuộc nhóm chỉ số chính tác động đến VN-Index đã nâng điểm số thị trường hồi phục, kèm
theo thanh khoản tiếp tục được cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn thấp (quanh 15 nghìn tỷ đồng). Đà tăng tập
trung ở CNTT (+2.06%), Điện nước & xăng dầu khí đốt (+1.08%), Ngân hàng (+1.06%), Công nghiệp (+0.74%), ngược lại,
nhóm Bất động sản giảm 0.12% với khối lượng bán lớn đứng sau khối lượng mua của Ngân hàng. Một số các cổ phiếu
có diễn biến nổi bật: CSV tăng trần, POW (+4.14%), TCM (+4%), VOS (+3.8%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.56%), HNX-Index (+0.26%), UPCOM-Index (+0.33%), VN30
(+0.73%), HNX30 (+0.33%), VNMID (+0.56%), VNSML (+0.37), VNDIAMOND (+0.94%), VNFINLEAD (+0.9%), VNCOND
(-0.34%), VNCONS (+0.21%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm BID (+2.01 điểm), FPT (+1.06 điểm), TCB (+1.03 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HVN (-0.27 điểm), VIC (-0.23 điểm), VRE (-0.22 điểm).

Khối ngoại bán ròng -536.48 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VRE (-414.26 tỷ), VHM (-99.29
tỷ), MWG (-86.95 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm BID (+76.77 tỷ), HDB (+36.78 tỷ), VPB (+33.99 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Xuất khẩu 2024 có thể vượt mục tiêu 1
 Doanh nghiệp thép đối diện với mối lo hàng nhập khẩu 2
 Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 3
 Nhộn nhịp M&A, chuyển nhượng cổ phần nửa đầu năm 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

05/07/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,450.00 0.00% -0.02% -0.05%
USD/JPY 161.49 -0.01% 1.12% 3.04%
GBP/USD 1.27 0.79% 0.00% 0.00%
EUR/USD 1.07 0.00% 0.00% -0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 30.53 3.21% 5.75% 1.23%
Đồng USd/Lbs 4.53 2.49% 3.66% -5.43%
Quặng sắt USD/T 110.32 2.15% 3.54% -5.90%
Thép CNY/T 3,416.00 1.79% 1.52% -5.48%
Vàng USD/t.oz 2,359.38 1.25% 1.70% 1.17%
Gỗ USD/1000 board feet 454.58 0.87% -0.34% -15.35%
Thép cuộn cán nóng USD/T 665.05 -0.74% -1.62% -14.74%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 226.53 0.57% -1.39% 3.81%
Lợn hơi USd/Lbs 89.63 0.45% 0.71% -7.02%
Cao su USD Cents / Kg 169.80 -0.06% -1.05% -0.12%
Đường USd/Lbs 20.53 -0.39% 6.65% 11.33%
Lúa mì USd/Bu 573.50 -1.29% 2.32% -17.84%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 87.08 0.97% 3.40% 7.03%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.43 -0.41% -15.03% -16.78%
Than USD/T 135.00 2.08% 1.12% -6.83%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,374.53 1.16% 1.08% -1.69%
Dow Jones 39,308.00 -0.06% 0.50% -1.42%
FTSE 100 8,171.12 0.61% -0.93% -2.38%
Nikkei 225 40,580.76 1.26% 3.59% 3.78%
S&P 500 5,537.02 0.51% 1.24% 4.05%
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Ngân hàng
Công nghiệp

Nguyên vật liệu
Dầu khí

Dược phẩm và Y tế
Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

Tài chính

1.07%

0.44%

-0.04%

0.62%

-0.11%

0.20%
0.00%

1.19%

0.85%

0.27%

2.06%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 03/07/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID FPT TCB VCB POW LPB HDB MBB ACB PLX SVC FTS PDR DSE VHM BVH MWG VRE VIC HVN

0.38

1.91

0.31 0.26 0.20 0.14

-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05

0.97

0.230.33

-0.10 -0.16 -0.20

1.00

-0.21 -0.24

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

20/06 21/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 01/07 02/07 03/07

436

-723

278

629

-295

49

580

217

-787

-319

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

20/06 21/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 01/07 02/07 03/07

-981
-1,036

-907

-664
-566

-1,175 -1,135

-770

-19

-529

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BID 76,998 1,646,084

HDB 36,801 1,509,580

VPB 33,969 1,788,200

MCH 25,625 117,100

PVS 24,930 590,021

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

ACV -29,154 -247,998

HPG -53,844 -1,875,321

MWG -86,817 -1,324,869

VHM -99,261 -2,616,089

VRE -414,543 -19,534,443

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 69,924 2,426,620

PVT 22,013 738,496

VNM 9,230 139,300

SHB 8,278 702,694

MWG 6,504 99,631

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -29,924 -1,242,446

FPT -120,476 -916,601

GMD -37,992 -463,800

PNJ -41,918 -441,900

TCB -29,874 -1,298,100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,276.85 0.56% 1.61% -0.33%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,550.57 11.40% -27.76% -33.17%
HNX 241.43 0.26% 0.52% -2.22%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,107.56 4.05% 7.05% -50.04%
Upcom 97.90 0.33% -0.94% 2.87%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,208.86 55.25% -16.49% -36.85%
P/E VNindex (x) 14.36 0.56% 1.99% 0.98%
P/B VNindex (x) 1.77 0.57% 1.72% 0.57%

03/07/2024

NIKKEI 225

40,580.76 +1.26%

DAX

18,374.53 +1.16%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index hồi phục trở lại tiệm cận vùng đỉnh cũ 128x điểm, tuy nhiên thanh khoản lần này duy trì thấp hơn so với nhịp hồi
phục trước đó (khoảng quanh 15 nghìn tỷ đồng). Trên biểu đồ ngày, VN-Index đang giao dịch quanh đường MA20 ngày,
lực cầu kéo điểm số thị trường tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi đó các nhóm được thông tin kinh tế hỗ
trợ cũng có mức tăng tốt như Dệt may, Cảng – Vận tải biển,...

Trên các biểu đồ khung nhỏ, động lượng hồi phục thể hiện rõ khi giá và khối lượng tăng. Chỉ báo MACD vượt lên đường
Zero, các chỉ báo kỹ thuật khác cũng cho trạng thái tích cực trong nhịp hồi ngắn hạn.

Về tổng quan, sau nhịp điều chỉnh gần 5% của VN-Index (tính từ đỉnh của phiên 13/6) chỉ số đã hồi phục lên hơn 35 điểm,
tuy nhiên lực cầu tại 3 phiên này so với khối lượng bán trước đó là rất thấp cho thấy đây mới chỉ là nhịp hồi phục ngắn hạn
trên biểu đồ ngày. Điểm số có thể hồi phục tiếp diễn ở phiên tới do có sự góp sức của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng
nhìn chung toàn thị trường, nhịp điều chỉnh vẫn đang diễn ra trên biểu đồ ngày. VN-Index dần tiệm cận đến vùng đỉnh cũ
128x. Nếu đánh mất mốc hỗ trợ đang được giữ tại 1240 điểm, VN-Index có thể tìm đến hỗ trợ sâu hơn tại 119x – 1213
điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index tại vùng 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (28/06/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW 4.14%
BID 3.17%
TCB 2.62%
FPT 2.34%
HDB 1.66%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VMD 10.06%
SMC 10.06%
CSV 8.95%
DHM 8.64%
TTA 8.11%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BMP 2.54%
LPB 2.03%
HHV 2.02%
SCS 1.95%
SIP 1.87%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SMC 42.24%
CLW 35.70%
TTA 35.51%
SGR 29.56%
NVT 25.76%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -1.84%
BVH -1.26%
PDR -1.02%
MWG -0.76%
VIC -0.60%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC -6.95%
TCR -4.37%
CRC -3.82%
ACC -3.64%
HAX -2.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDB 8.41%
BID 6.79%
MWG 6.49%
BVH 4.91%
MSN 3.52%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ICT -12.91%
SGT -9.18%
CCL -8.48%
KHP -8.11%
VIP -7.64%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TLG 11.00%
MSH 6.99%
STG 6.63%
LPB 6.53%
PSH 6.20%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -20.73%
QCG -19.64%
DRH -14.25%
CSM -13.35%
ELC -13.29%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 30.74%
FPT 10.32%
MWG 6.49%
BVH 5.38%
STB 4.73%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 44.73%
LPB 29.61%
HNA 16.96%
SVC 16.80%
ACG 16.34%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCB -2.08%
VJC -0.39%
SSI -0.29%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -6.85%
HVN -1.44%
CTS -1.25%
DXG -1.24%
HBC -1.04%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -9.22%
VJC -9.16%
PDR -8.66%
VRE -7.39%
NVL -6.25%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ITA -5.89%
MCM -5.68%
PGV -5.65%
DBD -3.66%
BMP -3.53%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HAG -16.10%
HPX -13.12%
KDC -12.69%
EVF -12.62%
BSI -12.02%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CSV 6.91%
HAR 6.31%
VMD 4.49%
TTA 4.35%
DHM 4.14%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Kinh tế Trung Quốc phục hồi không đều
 Eurozone: Lạm phát giảm nhẹ, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp kỷ lục
 Chủ tịch Powell: Lạm phát có tiến triển nhưng Fed vẫn e dè rủi ro hành động quá sớm

https://vneconomy.vn/xuat-khau-2024-co-the-vuot-muc-tieu.htm
https://vietstock.vn/2024/07/doanh-nghiep-thep-doi-dien-voi-moi-lo-hang-nhap-khau-768-1204082.htm
https://vneconomy.vn/de-xuat-giam-50-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc.htm
https://vietnambiz.vn/nhon-nhip-ma-chuyen-nhuong-co-phan-nua-dau-nam-202472135836142.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/Weekly_Highlights_240628.pdf
https://vneconomy.vn/kinh-te-trung-quoc-phuc-hoi-khong-deu-883929.htm
https://baodautu.vn/eurozone-lam-phat-giam-nhe-ty-le-that-nghiep-duy-tri-o-muc-thap-ky-luc-d219130.html
https://vietstock.vn/2024/07/chu-tich-powell-lam-phat-co-tien-trien-nhung-fed-van-e-de-rui-ro-hanh-dong-qua-som-775-1204120.htm

